                  LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

	1. Nguồn lao động 

- Dân số hoạt dộng kinh tế ở nước ta chiếm 51,2% tổng số dân (42,53 triệu người), mỗi năm tăng hơn 1 triệu lao động.

- Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sx.

- Chất lượng lao động ngày được nâng cao, nguồn lao động đã qua đào tạo chiếm 25,0%.

- Lao động vẫn chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay, nhất là lao động có trình độ cao.

- Chất lượng lao động các vùng không đồng đều.

- Có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng lao động giữa thành thị và nông thôn.

2. Cơ cấu lao động 

a/ Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế

Lao động có xu hướng giảm ở k/v 1 (57,3%), tăng ở k/v 2 (18,2%) và 3 (24,5%). Tuy nhiên lao động trong k/v 1 vẫn còn cao (sự thay đổi trên nhờ vào cuộc CMKHKT và quá trình Đổi mới.

b/ Cơ cấu lao động theo thành phần  kinh tế

Giai đoạn 2000-2005, lao động ngoài Nhà nước chiếm 88,9%, Nhà nước chiếm 9,5% và có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng, chiếm 1,6%.

c/ Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn

 Lao động thành thị ngày càng tăng chiếm 25,0%, ở nông thôn giảm chiếm 75,0% (2005).

( Lao động nhìn chung năng suất còn thấp, quỹ thời gian lao động vẫn còn chưa được sử dụng triệt để.

3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết

- Mặc dù mỗi năm nước ta đã tạo ra khoảng 1 triệu chỗ làm mới nhưng tình trạng việc làm vẫn còn gay gắt.

- Năm 2005, tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là 2,1%, còn thiếu việc làm là 8,1%. Thất nghiệp ở thành thị cao: 5,3%, thiếu việc làm ở thành thị là 4,5%. Ở nông thôn, thất nghiệp là 1,1%, thiếu việc làm là 9,3%.

* Hướng giải quyết 

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động .

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản.

- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.

- Tăng cường hợp tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng XK.

- Đa dạng các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.


  Đặc điểm nguồn lao động nước ta?

  Vấn đề việc làm và hướng giải quyết?
TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hạn chế nào không đúng của nguồn lao động nước ta?
A. Có trình độ cao còn ít.      


 B. Thiếu tác phong công nghiệp.
C. Năng suất lao động chưa cao.           
 
D. Phân bố hợp lí giữa các vùng.

Câu 2. Nhận định nào chưa chính xác về chất lượng nguồn lao động nước ta?

A. Cần cù, sáng tạo.


B. Chất lượng nguồn lao động cao.

C. Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

D. Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp.

Câu 3. Nhận định nào chưa chính xác của nguồn lao động nước ta hiện nay?
A. Có chất lượng ngày càng nâng cao.

B. Trình độ chuyên môn kĩ thuật còn mỏng.

C. Lao động có trình độ tập trung ở các thành phố lớn.

D. Chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Câu 4. Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ
A. việc đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
B. việc tăng cường xuất khẩu lao động sang các nước phát triển.
C. những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
D. tăng cường giáo dục hướng nghiệp, đa dạng các loại hình đào tạo.

Câu 5 . Khu vực chiếm tỉ trọng thấp nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là
A. tư nhân.                    B. cá nhân.                      C. nhà nước.          D. có vốn đầu tư nước ngoài
                            ĐÔ THỊ HÓA

	1. Đặc điểm 

a/  Quá trình Đô thị hoá nước ta có nhiều chuyển biến :

- Thành Cổ Loa, kinh đô của Nhà nước Âu Lạc, được coi là đô thị đầu tiên của nước ta.

- Thế kỷ XXI, xuất hiện thành Thăng Long.

- Thời Pháp thuộc, xuất hiện một số đô thị lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định…

- Đô thị hoá nước ta diễn ra chậm chạp, trình độ ĐTH nước ta còn thấp.

b/ Tỷ lệ dân thành thị ngày càng tăng: năm 2005 chiếm 26,9%, nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.

c/ Đô thị nước ta có quy mô không lớn, phân bố không đều giữa các vùng.

2. Phân loại đô thị 

- Dựa vào số dân, chức năng, mật độ dân số, tỷ lệ phi nông nghiệp…Nước ta chia làm 6 loại : Đbiệt(Hà Nội và TP HCM) và loại 1, 2, 3, 4, 5.

- Dựa vào cấp quản lí phân thành : Đô thị trực thuộc TW, đô thị thuộc tỉnh :

Có 5 đô thị trực thuộc TW: Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế – xã hội

- Đô thị  hoá ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình chuyến dịch cơ cấu kinh tế đất nước và địa phương.

- Đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2005, khu vực đô thị đóng góp 70,4% GDP cả nước, 84% GDP công nghiệp, 87% GDP dịch vụ, 80% ngân sách Nhà nước.

- Đô thị là thị trường có sức mua lớn, nơi tập trung đông lao động có trình độ chuyên môn, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại.

- Thu hút vốn đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế.

- Tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tác động tiêu cực: ô nhiễm môi trường, trật tự xã hội, việc làm, nhà ở…


  Dựa vào Atlat xác định các đô thi TW nước ta? Ảnh hưởng của đô thị đến kinh tế xã hội?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đặc điểm đô thị hóa ở nước ta là

A. trình độ đô thị hóa thấp.



B. tỉ lệ dân thành thị giảm.

C. phân bố đô thị đều giữa các vùng.


D. quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.

Câu 2. Cho biết ý nào sau đây không phải là ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta ?

A. Tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. Tạo ra động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

C. Góp phần giảm tỉ lệ gia tăng dân số và hạn chế ô nhiễm môi trường.

D. Có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây là đô thị loại 1?
A. Hà Nội, Biên Hòa, Sơn La.


B. Huế, Châu Đốc, Đà Lạt.

C. Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng.



D. Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bến Tre.

Câu 4. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ lệ dân số thành thị cao nhất nước ta?
 A. Có dân số đông nhất cả nước.


 B. Có kinh tế phát triển nhất cả nước.

 C.  Số lượng đô thị nhiều nhất cả nước.

 D.  Tỉ lệ gia tăng dân số tăng cao nhất cả nước.

Câu 5. Tại sao từ năm 1965 đến năm 1972, quá trình đô thị hóa ở nước ta bị chững lại ?
A. Tỉ lệ gia tăng dân số giảm.


B. Chính sách thu hút dân thành thị về nông thôn.

C. Các đô thị bị chiến tranh phá hoại.

D. Chính sách hạn chế di dân tự phát đến thành thị.

Câu 6. Tỉ lệ dân số đô thị chiếm chưa đến 1/3 dân số nước ta đã chứng tỏ

A. nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ thu hút nhiều lao động.

B. điều kiện sống ở nông thôn được cải thiện đáng kể.

C. hầu hết các đô thị ở nước ta có quy mô nhỏ.

D. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat trang 15, hãy xác định các đô thị loại 2 (năm 2007) ở TD-MN Bắc Bộ là
A. Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn.


B. Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang.

C. Việt Trì, Thái Nguyên, Hạ Long.


D. Lai Châu, Lào Cai, Móng Cái.

Câu 8. Các đô thị ở Việt Nam phân bố như thế nào?

A. Chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng, ven biển.


B. Các đô thị phân bố dày đặc ở miền Bắc.

C. Các đô thị phân bố dày đặc ở miền Nam.



D. Mạng lưới đô thị phân bố tương đối đồng đều trên lãnh thổ.

Câu 9. Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa đến nền kinh tế nước ta là
A. giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị.

B. đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. tăng nhanh thu nhập cho người dân.

D. tạo ra thị trường có sức cạnh tranh lớn. 

Câu 10. Biểu hiện nào cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp?
A. Cả nước rất ít đô thị đặc biệt.               

 B. Cơ sở hạ tầng đô thị còn hạn chế.
C. Dân thành thị chiếm tỉ lệ thấp.   


D. Mạng lưới đô thị phân bố không đều.
Câu 11. Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị có quy mô dân số từ 500001– 1000000 ở Đông Nam Bộ là

A. Biên Hòa.          B. Vũng Tàu.        
C. Thủ Dầu Một.     

 D. TP. Hồ Chí Minh.
          CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

	1/Chuyển dịch cơ cấu ngành:

- Tăng tỷ trọng khu vực II, giảm tỷ trong khu vực I. Khu vực III chiếm tỷ trọng cao nhưng chưa ổn định. Năm 2005, lần lượt các khu vực I, II, III có tỷ trọng là: 21,0%; 41,0%; 38,0%.

- Xu hướng chuyển dịch là tích cực, nhưng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

- Trong từng ngành có sự chuyển dịch riêng.

+ Khu vực I: giảm tỷ trọng ngành NN, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản. Trong nông nghiệp, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm, ngành chăn nuôi tăng.

+ Khu vực II: công nghiệp chế biến có tỷ trọng tăng, công nghiệp khai thác có tỷ trọng giảm. Đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và có sức cạnh tranh.

+ Khu vực III: tăng nhanh các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và các dịch vụ mới.

2.  Chuyển dịch cơ cấu thành phần  kinh tế 

-  Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỷ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ dạo 

 - Tỷ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng.

- Thành phấn kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO.

3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế 

- Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp

- Công nghiệp: hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.
- Cả nước đã hình thành 3 vùng kinh  tế trọng điểm: phía Bắc, miền Trung, phía Nam 


 Dựa vào Atlat trình bày chuyển dịch cơ cấu ngành kinh nước ta?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một trong những xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay là

A. tăng tỉ trọng khu vực I.

B. giảm tỉ trọng khu vực II.

C. tăng tỉ trọng khu vực II.

D. giảm tỉ trọng khu vực III.

Câu 2. Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

A. giảm tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và III.

B. tăng tỉ trọng của khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III.

C. tăng nhanh tỉ trọng khu vực III và I, giảm tỉ trọng khu vực II.

D. tăng tỉ trọng khu vực II và III, giảm tỉ trọng khu vực I.

Câu 3. Một trong những xu hướng chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta là

A. tăng tỉ trọng kinh tế Nhà nước.


B. giảm tỉ trọng kinh tế Nhà nước.

C. giảm tỉ trọng kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
D. tăng tỉ trọng kinh tế tập thể.

Câu 4. Ý nào dưới đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.



B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. 

C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

Câu 5. Sau khi gia nhập WTO, thành phần kinh tế nào ở nước ta ngày càng giữ vai trò quan trọng?

A. Kinh tế Nhà nước.


B. Kinh tế tập thể.

C. Kinh tế cá thể.


D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 5. Thành phần giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là  

A. kinh tế Nhà nước.



B. kinh tế ngoài Nhà nước.

C. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. cả 3 thành phần kinh tế trên.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp?

A. Tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp thấp, ít chuyển biến.

B. Tăng tỉ trọng của nông nghiệp, giảm tỉ trọng của ngư nghiệp.

C. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

D. Giảm tỉ trọng cây lương thực thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp.

Câu 8: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, thì cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành có sự chuyển dịch

A. giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế chế biến.

B. tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác.

C. tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế chế biến.

D. tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước.

         ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA

	I. Nền nông nghiệp nhiệt đới: 

a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên  thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

*  Thuận lợi:

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt, cho phép đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp. Mùa đông lạnh cho phép phát triển cây trồng vụ đông ở ĐBSH.

-Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ.

-Địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. Đồng bằng thế mạnh là cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản; miền núi thế mạnh cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.

 * Khó khăn: 

+ Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

 b. Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới.
- Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái

- Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi.

- Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ dịch vụ vận tải, bảo quản, chế biến nông sản. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu các nông sản nhiệt đới

II.Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới :

-Nông nghiệp cổ truyền là nền sản xuất nhỏ, chủ yếu sử dụng sức người, sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, thỏa mản nhu cầu tự cung tự cấp

-Nông nghiệp hàng hóa là nền sx lớn sx ra nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường thu lợi nhuận, sử dụng máy móc và nhân công làm thuê

 


Thuận lợi khó khăn của việc phát triển nông nghiệp nhiệt đới?

Sự khác nhau giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là

A. đất feralit.



B. địa hình đa dạng.

C. khí hậu nhiệt đới ẩm.

D. nguồn nước phong phú.

Câu 2. Một trong những đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền là

A. quy mô sản xuất nhỏ.

B. quy mô sản xuất lớn.

C. sử dụng nhiều máy móc.

D. sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp.

Câu 3. Khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta là do

A. thời tiết và khí hậu thất thường.
B. thiếu giống cây trồng và vật nuôi.

C. thiếu đất canh tác cho cây trồng.
D. thiếu lực lượng lao động.

Câu 4. Đặc điểm không phải của nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá là

A. sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp và công nghệ mới.

B. gắn bó chặc chẽ với công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ nông nghiệp.

C. phát triển ở những vùng có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời

D. mục đích chính là tạo ra được nhiều lợi nhuận.

              VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

	I. Ngành trồng trọt:
 1/Sản xuất lương thực: 

a/  Vai trò:
- Đảm bảo lương thực cho nhân dân, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, làm nguồn hàng xuất khẩu 

- Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

b/ Điều kiện sản xuất lương thực:

- Điều kiện tự nhiên: đất, khí hậu, nước…thuận lợi cho cây lương thực

- Điều kiện kinh tế - xã hội: chính sách, lao động, hệ thống thuỷ lợi, thị trường tiêu thụ, vốn đầu tư, trình độ KHKT…

Tuy nhiên cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh...

c/ Tình hình sản xuất lương thực:

-Diện tích gieo trồng lúa tăng mạnh 7,3 triệu ha (2005).

-Cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi

-Năng suất tăng mạnh( đạt 49 tạ/ha/năm.

-Sản lượng lương thực quy thóc tăng nhanh: 39,5 triệu tấn, trong đó lúa là 36,0 triệu tấn (2005). Bình quân lương thực đạt trên 470 kg/người/năm.( VN xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 thế giới.

-ĐBSCL là vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước, chiếm trên 50% diện tích, 50% sản lượng lúa cả nước.

2. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả:

a/  Điều kiện phát triển:

-Thuận lợi : Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiều loại đất có thể phát triển vùng sx cây CN tập trung, lao động dồi dào , CN chế biến khá phát triển

- Khó khăn : Thị trường nhiều biến động , khó tính

b/ Hiện trạng phát triển và phân bố:

 Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt. Tổng DT gieo trồng năm 2005 khoảng 2,5 triệu ha, trong đó cây lâu năm là hơn 1,6 triệu ha (65%). 

- Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu : cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè

Café trồng nhiều ở Tây Nguyên, ĐNB, BTB


Cao su trồng nhiều ở ĐNB, Tây Nguyên, BTB


Chè trồng nhiều ở Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên

Hồ tiêu trồng nhiều ở Tây Nguyên, ĐNB, DHMT

Điều trồng nhiều ở ĐNB

Dừa trồng nhiều ở ĐBSCL, DHMT

- Cây công  nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, thuốc lá... 


Mía trồng nhiều ở ĐBSCL, ĐNB, DHMT

Lạc trồng nhiều ở BTB, ĐNB, Đắc Lắc

Đậu tương trồng nhiều ở TD-MN phía Bắc, Đắc Lắc, Hà Tây, Đồng Tháp

Đay trồng nhiều ở ĐBSH

Cói trồng nhiều ở ven biển Ninh Bình, Thanh Hóa

Dâu tằm tập trung ở Lâm Đồng

Bông vải tập trung ở NTB, Đắc Lắc

- Cây ăn quả: chuối, cam, xoài, nhãn, vải…Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất là ĐBSCL, ĐNB.

II.Ngành chăn nuôi: 

       Tỷ trọng ngành chăn nuôi còn nhỏ (so với trồng trọt) nhưng đang có xu hướng tăng. Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay : chăn nuôi tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá , chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp, các sản phẩm không qua giết mổ (trứng, sữa) chiếm tỷ trọng ngày càng cao.
1/Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi nước ta:

+ Thuận lợi : cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn, dịch vụ giống, thú y có nhiều tiến bộ... 
+ Khó khăn : giống gia súc, gia cầm năng suất thấp, dịch bệnh...

2/Hiện trạng chăn nuôi :

-Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾  sản lượng thịt các loại.

-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).

-Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở ĐBSH, ĐBSCL

-Đàn trâu: 2,9 triệu con( nuôi nhiều ở TD-MN phía Bắc, BTB

-Đàn bò: 5,5 triệu con( BTB, NTB, Tây Nguyên. Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở tp.HCM, HN…


Khả năng, tình hình sản xuất lương thực nước ta?

Dựa vào Atlat xác định các vùng trồng ca phê, chè....chăn nuôi bò... nước ta, giải thích sự phân bố đó?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là

A. Đồng bằng sông Hồng. 

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18, những vùng nuôi nhiều bò ở nước ta là

A. Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.

B. Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

C. Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.  

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18, hãy cho biết lợn được nuôi nhiều ở những vùng nào sau đây?

A. đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ.

B. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ.

D. đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4. Dựa vào Atlat ĐLVN trang 19, tỉnh có năng suất lúa cao nhất cao nhất đồng bằng sông Hồng hiện nay là

A. Nam Định.

B. Thái Bình.

C. Hải Dương.

D. Hưng Yên.

Câu 5. Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta hiện nay là

A. thị trường có nhiều biến động.

B. công nghiệp chế biến chưa phát triển.

C. giống cây trồng còn hạn chế.

D. thiếu lao động có kinh nghiệm sản xuất.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18, hãy cho biết cây chè được trồng chủ yếu ở những vùng nào sau đây?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

B. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

C. Trung du miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.

D. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.

Câu 7. Hiện nay điều kiện quan trọng nhất thúc đẩy chăn nuôi gia cầm ở nước ta phát triển là

A. ít bị dịch bệnh.



B. khí hậu nhiệt đới ẩm.

C. cơ sở thức ăn được đảm bảo.

D. nhiều giống gia cầm cho năng suất cao.

Câu 8. Cây chè được trồng nhiều nhất ở vùng

A. Bắc Trung Bộ.

B. Tdu mnúi Bắc Bộ.     C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 9. Cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng

A. Bắc Trung Bộ.

B. Tdu mnúi Bắc Bộ.     C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 10. Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng

A. Bắc Trung Bộ.

B. Tdu mnúi Bắc Bộ.     C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

  VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ LÂM NGHIỆP
	I.Ngành thủy sản

1/Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển thủy sản.

a/Thuận lợi:

- Nước ta có đường bờ biển dài, có 4 ngư trường lớn: Hải Phòng-Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa, Ninh Thuận-Bình Thuận-Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau-Kiên Giang.

- Nguồn lợi hải sản rất phong phú. Tổng trữ lượng hải sản khoảng 3,9 – 4,0 triệu tấn, cho phép khai thác hàng năm 1,9 triệu tấn. Biển nước ta có hơn 2000 loài cá, 100 loài tôm, rong biển hơn 600 loài,…

- Dọc bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, các cánh rừng ngập mặn có khả năng nuôi trồng hải sản. Nước ta có nhiều sông, suối, kênh rạch…có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản là 850.000 ha, trong đó 45% thuộc Cà Mau, Bạc Liêu.

- Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích phát triển, nhân dân có kinh nghiệm nuôi trồng và đánh bắt. Các phương tiện đánh bắt được trang bị tốt hơn; các dịch vụ thuỷ sản và công nghiệp chế biến cũng phát triển mạnh.

- Thị trường tiêu thụ được mở rộng trong và ngoài nước.

b/Khó khăn:

- Thiên tai, bão, gió mùa Đông Bắc thường xuyên xảy ra.

- Tàu thuyền và phương tiện đánh bắt còn chậm đổi mới, năng suất lao động còn thấp. Hệ thống cảng cá còn chưa đáp ứng yêu cầu.

- Chế biến  và chất lượng sản phẩm còn nhiều hạn chế.

- Môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm.

2/Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản.

SLượng TSản năm 2005 là hơn 3,4 triệu tấn, SL bình quân đạt 42 kg/người/năm.

  a/Khai thác thủy sản:

- Sản lượng khai thác liên tục tăng, đạt 1,98 triệu tấn (2005), trong đó cá biển 1,36 triệu tấn.

- Tất cả các tỉnh giáp biển đều đẩy mạnh đánh bắt hải sản, nhất là các tỉnh duyên hải NTB và Nam Bộ. Dẫn đầu là các tỉnh về SL đánh bắt: Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau.

b/Nuôi trồng thủy sản: 

-Sản lượng 1,47 triệu tấn(2005), chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu sản xuất và giá trị sản lượng thủy sản.

-Nghề nuôi tôm phát triển mạnh  tập trung ở ĐBSCL

 - Nghề nuôi cá nước ngọt cũng phát triển, đặc biệt ở ĐBSCL và ĐBSH, nhất là ở An Giang nổi tiếng về nuôi cá tra, cá basa.

II.Ngành lâm nghiệp
a) Ngành lâm nghiệp ở nước ta có vai trò quan trọng về mặt kinh tế và sinh thái.

b)  Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp 

-Trồng rừng: có 2,5 triệu ha rừng trồng tập trung, chủ yếu là rừng làm nguyên liệu giấy, rừng gỗ trụ mỏ,…rừng phòng hộ. Hàng năm trồng khoảng 200.000 ha rừng tập trung.

-Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản: khai thác hàng năm khoảng 2,5 triệu m3 gỗ, 120 triệu cây tre, 100 triệu cây nứa.

-Các sản phẩm gỗ: gỗ tròn, gỗ xẻ, đồ gỗ…công nghiệp bột giấy và giấy đang được phát triển, lớn nhất là nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ) và Liên hợp giấy Tân Mai (Đồng Nai).

-Các vùng có diện tích rừng lớn: Tây Nguyên, BTB,…

-Rừng còn được khai thác cung cấp gỗ củi, than củi.


Dựa vào Atlat xác định các tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng thủy sản và giải thích vì sao?

Khả năng, tình hình phát triển ngành thủy sản?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Yếu tố tự nhiên nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất tới hoạt động khai thác thuỷ sản ở nước ta?

A. Sạt lở bờ biển và thuỷ triều.

B. Động đất và sương mù ngoài biển.

C. Thuỷ triều đỏ và gió mùa Tây Nam.
D. Bão và gió mùa Đông Bắc.

Câu 2. Nước ta có điều kiện thuận lợi để nuôi thả cá, tôm nước ngọt là vì có nhiều

A. ao hồ, ô trũng, đầm phá.


B. cánh rừng ngập mặn, sông suối.

C. vũng vịnh nước sâu, kênh rạch.

D. sông suối, ao hồ, kênh rạch, ô trũng.

Câu 3. Cho bảng số liệu

Cơ cấu sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 2005-2014  (Đơn vị: %)
	Năm
	2005
	2007
	2010
	2012
	2014

	Khai thác
	57,7
	49,4
	47,0
	46,5
	46,1

	Nuôi trồng
	42,3
	51,6
	53,0
	53,5
	53,9



Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào thể hiện thích hợp nhất cơ cấu sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 2005-2014?

A. Biểu đồ tròn.
B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ đường.
D. Biểu đồ miền.

Câu 4. Dựa vào Atlat ĐLVN trang 20, hãy cho biết 4 tỉnh dẫn đầu cả nước về SL khai thác thuỷ sản. 

A. Kiên Giang, Bạc Liêu, Quảng Ninh.
    B. Bình Thuận, Bến Tre, Nghệ An, Quảng Bình.

C. Cà Mau, Ninh Thuận, Thanh Hoá.
D. Kiên Giang, BRịa-VTàu, Bình Thuận, Cà Mau.

Câu 5. Căn cứ vào biểu đồ sản lượng thuỷ sản của cả nước qua các năm ở Atlat trang 20, sự thay đổi cơ cấu sản lượng thuỷ sản trong giai đoạn 2000 – 2007 diễn ra theo hướng

A. giảm tỉ trọng nuôi trồng, tăng tỉ trọng khai thác.   B.tăng cả tỉ trọng nuôi trồng lẫn tỉ trọng kthác.

C. giảm cả tỉ trọng nuôi trồng lẫn tỉ trọng khai thác   D.tăng tỉ trọng nuôi trồng, giảm tỉ trọng k thác.

Câu 6.  Để tăng sản lượng thuỷ sản khai thác, vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết đó là

A. đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ. 

C. tìm kiếm các ngư trường đánh bắt mới.

B. phổ biến kinh nghiệm và trang bị kiến thức cho ngư dân.
      

D. phát triển mạnh công nghiệp chế biến.

Câu 7. Dựa vào bản đồ Lâm nghiệp ở Atlat trang 20, các tỉnh có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh ở mức trên 60 % năm 2007 là

A. Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên.
B. Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

C. Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu.
D. Tuyên Quang, Quảng Bình, Kom Tum, Lâm Đồng.

         TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

	2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta:  có 7 vùng nông nghiệp.

3. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta:

a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai xu hướng chính:

- Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn( ĐBSCL, ĐNB, Tây Nguyên,…

- Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, đa dạng hoá kinh tế nông thôn ( Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên.

- Sử dụng kết hợp nguồn lao động, tạo việc làm.

- Giảm thiểu rủi ro trong thị trường nông sản.

b. Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng sàn xuất hàng hoá.

Trang trại phát triển về số lượng và loại hình  ( sản xuất nông nghiệp hàng hoá. 


TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là

A. Đồng bằng sông Hồng. 

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 2. Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp, cây ăn quả?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đông Nam Bộ.

 Câu 3. Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng. 

B. Bắc Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long. 
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

            CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

	I. Cơ cấu công nghiệp theo ngành:

- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với khá đầy đủ các ngành quan trọng thuộc 3 nhóm chính: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước; với 29 ngành khác nhau.

-Hiện nay đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm, là những ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao, và có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển cácngành kinh tế khác.

- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới:

+ Tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến.

+ Giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

- Các hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp: 

+ Xây dựng cơ cấu linh hoạt, phù hợp vói điều kiện VN, thích ứng với nền kinh tế thế giới

+ Đẩy mạnh phát triển các ngành mũi nhọn và trọng điểm, đưa công nghiệp điện năng đi trước một bước.

+ Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ

II. Cơ cấu CN theo lãnh thổ:

-ĐBSH & vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ cao nhất nước. Từ Hà Nội toả theo các hướng với các cụm chuyên môn hoá:

+Hải Phòng-Hạ Long-Cẩm Phả: khai thác than , cơ khí.

+Đáp Cầu- Bắc Giang: phân hoá học, VLXD.

+Đông Anh-Thái Nguyên: luyện kim ,cơ khí.

+Việt Trì-Lâm Thao-Phú Thọ: hoá chất, giấy.

+Hoà Bình-Sơn La: thuỷ điện.

+Nam Định-Ninh Bình-Thanh Hoá: dệt, ximăng, điện.

-Ở Nam Bộ: hình thành 1 dải công nghiệp với các TTCN trọng điểm: tp.HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.

-DHMT:Các TTCN nằm trong các TP ven biển Huế, Đà Nẵng, Vinh.

-Vùng núi: công nghiệp chậm phát triển, phân bố phân tán, rời rạc.

Những vùng có giá trị công nghiệp lớn: ĐNB, ĐBSH, ĐBSCL(ĐNB chiếm hơn ½ tổng giá trị sx cong nghiệp cả nước.
*Sự phân hoá  trên là kết quả tác động của nhiều yếu tố: vị trí địa lý, TNTN, nguồn lao động có tay nghề, thị trường tiêu thụ, kết cấu hạ tầng, chính sách phát triển CN, thu hút đầu tư nước ngoài.

III.Cơ cấu công nghiệp theo thành phần KT:

-Xu hướng chung: giảm tỷ trọng khu vực Nhà nước, tăng tỷ trọng khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.


Dựa vào Atlat cho biết các TTCN có qui mô lớn.... nước ta? Vì sao Đông Nam Bộ trở thành TTCN hàng đầu cả nước?

Dựa vào Atlat trình bày sự phân hóa lãnh thổ CN nước ta? Giải thích sự phân hóa đó?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ý nào dưới đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.


B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. 

C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

Câu 2. Cho bảng số liệu sau

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta (Đơn vị: %)
	Thành phần kinh tế
	2005
	2007
	2010
	2012

	Nhà nước
	24,9
	19,9
	19,2
	16,9

	Ngoài Nhà nước
	31,3
	35,4
	38,8
	35,9

	Có vốn đầu tư nước ngoài
	43,8
	44,7
	42,0
	47,2



Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp có sự thay đổi.

B. Thành phần kinh tế Nhà nước có xu hướng tăng.

C. Thành phần kinh tế ngoài Nhà nước có xu hướng giảm.

D. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ổn định.

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ngành công nghiệp trọng điểm?

A. Có thế mạnh lâu dài về tự nhiên, kinh tế - xã hội.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

C. Thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

D. Sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn.

Câu 4. Dựa vào Atlat ĐLVN trang 21, trung tâm công nghiệp Vinh bao gồm các ngành nào sau đây?

A. cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.

B. điện tử, dệt may, đóng tàu, chế biến nông sản.

C. luyện kim màu, hoá chất phân bón, chế biến thực phẩm.

D. sản xuất giấy xenlulo, luyện kim đen, đóng tàu.

Câu 5. Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

A. Bắc Bộ.





B. dọc theo duyên hải miền Trung.

C. Nam Bộ.





D. đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6. Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

A. Năng lượng.



B. Chế biến lương thực, thực phẩm.

C. Sản xuất hàng tiêu dùng.


D. Luyện kim.

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH

CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

	I. Công nghiệp năng lượng:

1/ Công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu:

a/Công nghiệp khai thác than:

-Năm 2005, sản lượng than đạt hơn 34 triệu tấn.

-Than antraxít tập trung ở Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỷ tấn, chiếm hơn 90% trữ lượng than cả nước, ngoài ra còn có than mỡ ở Thái Nguyên, than nâu ở ĐBSH, than bùn ở Cà Mau…

b/Công nghiệp khai thác dầu khí:

-Năm 1986 bắt đầu khai thác đến năm 2005, sản lượng dầu đạt 18,5 triệu tấn. 

-Tập trung khai thác ở các bể trầm tích ngoài thềm lục địa: bể trầm tích s.Hồng, Trung Bộ, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Thổ Chu-Mã Lai,

-Năm 2009, đưa vào họat động nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi CS 6,5 trT/năm.

-Khí đốt còn được đưa vào phục vụ cho các ngành công nghiệp điện lực, sản xuất phân bón như: nhà máy nhiệt điện và sản xuất phân đạm Phú Mỹ, Cà Mau.

2/ Công nghiệp điện lực:

a/Tình hình phát triển và cơ cấu:

-Đến nay, sản lượng điện tăng rất nhanh đạt 52,1 tỷ kwh (2005), trong đó nhiệt điện chiếm 70% sản lượng địên

-Đường dây 500 kv được xây dựng từ Hoà Bình đi Phú Lâm (tp.HCM) đưa vào hoạt động.

b/Thủy điện: 

- Tiềm năng rất lớn, khoảng 30 triệu KW, tập trung ở hệ thống sông Hồng (37%) và sông Đồng Nai (19%).

- Hàng loạt các nhà máy thủy điện công suất lớn: Hòa Bình (1900 MW), Yaly (700MW), Trị An (400 MW),  Sơn La (2400 MW), Tuyên Quang (340 MW)

c/Nhiệt điện: 

- Nhiên liệu dồi dào: than, dầu khí; nguồn nhiên liệu  tiềm tàng: năng lượng mặt trời,…

- Các nhà máy nhiệt điện phía bắc chủ yếu dựa vào than ở Quảng Ninh, các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung  và miền Nam chủ yếu dựa vào dầu, khí.

- Hàng loạt nhà máy nhiệt điện có công suất lớn: Phả Lại 1 và 2 (trên 1000 MW), Uông Bí và Uông Bí mở rộng (450 MW), Phú Mỹ 1, 2, 3, 4 (4100 MW), Cà Mau 1, 2 (1500 MW)…

II. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm: có nhiều tiềm năng phát triển: nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú; thị trường tiêu thụ lớn…

1/Công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt:

-Công nghiệp xay xát phát triển mạnh, sản lượng gạo, ngô xay xát đạt 39,0 triệu tấn (2005)( phân bố tập trung tp.HCM, HN, ĐBSH, ĐBSCL.

-Công nghiệp đường mía: sản lượng đường kính đạt 1,0 triệu tấn (2005)( phân bố tập trung ở ĐBSCL, ĐNB, DHMT…

-Công nghiệp chế biến cafe, chè, thuốc lá phát triển mạnh: chế biến chè chủ yếu ở TD-MN BB, Tây Nguyên-SL đạt 127.000 tấn; chế biến cafe chủ yếu ở  Tây Nguyên, ĐNB, BTB-SL đạt 840.000 tấn cafe nhân; 

-Công nghiệp rượu, bia, nước giải khát phát triển nhanh. Hàng năm sx 160-220 triệu lít rượu, 1,4 tỷ lít bia( tập trung nhất ở tp.HCM, HN, HP, ĐN…

2/Công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi:

-Chưa phát triển mạnh do cơ sở nguyên liệu cho ngành còn hạn chế.

-Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở một số đô thị lớn. Sản lượng sữa đặc trung bình hàng năm đạt 300-350 triệu hộp.

-Thịt và sản phẩm từ thịt ( Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh.

3/Công nghiệp chế biến thuỷ, hải sản:

-Nghề làm nước mắm nổi tiếng ở Cát Hải (HP), Phan Thiết (Bình Thuận), Phú Quốc (Kiên Giang). Sản lượng  hàng năm đạt 190-200 triệu lít.

-Chế biến tôm, cá và một số sản phẩm khác: tăng trưởng nhanh đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước( phát triển tập trung ở ĐBSCL.


Dựa vào Atlat xác định sản lượng, phân bố ngành khai thác than... nước ta?

Dựa vào Atlat nhận xét và giải thích sự phân bố nhà máy điện nước ta?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm vì

A. có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

B. tác động xấu tới môi trường.

C. đầu tư cho công nghệ sản xuất cao.
D. sử dụng nhiều lao động trình độ cao.

Câu 2. Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than không phát triển ở phía Nam chủ yếu là do

A. xa các nguồn nhiên liệu than. 

B. xây dựng đòi hỏi vốn lớn hơn.

C. ít nhu cầu về điện hơn phía Bắc.

D. gây ô nhiễm môi trường.

Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho sản lượng điện nước ta tăng nhanh?

A. Nhiều nhà máy điện có quy mô lớn đi vào hoạt động.

B. Đáp ứng việc xuất khẩu điện sang các nước lân cận.

C. Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện lực.

D. Nhu cầu về điện để phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng nhiều.

Câu 4. Trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay, tỉ trọng lớn nhất thuộc về

A. nhiệt điện, thuỷ điện.


B. nhiệt điện, điện gió.

C. thuỷ điện, điện nguyên tử.


D. thuỷ điện, điện gió.

Câu 5 . Khó khăn lớn nhất đối với việc khai thác tiềm năng thuỷ điện nước ta là

A. sông ngòi ngắn và dốc.


B. lượng nước không ổn định trong năm.

C. thiếu kinh nghiệm trong khai thác.

D. trình độ khoa học – kĩ thuật còn thấp.

Câu 6. Sản lượng điện nước ta trong những năm gần đây tăng nhanh chủ yếu do tăng nhanh 

A. sản lượng thuỷ điện.

B. sản lượng nhiệt điện khí.

C. sản lượng nhiệt điện than.

D. nguồn điện nhập khẩu.

Câu 7. Tiềm năng thuỷ điện lớn nhất của nước ta tập trung trên hệ thống sông 

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Hồng.

C. Sông Thái Bình.
D. Sông Mã.

Câu 8. Nhà máy thuỷ điện có công suất phát điện lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Sơn La.
B. Hoà Bình.

C. Trị An.

D. Yaly.

Câu 9. Vùng than lớn nhất ở trung du miền núi Bắc Bộ phổ biến ở tỉnh 

A. Lạng Sơn.

B. Lào Cai.

C. Thái Nguyên.
D. Quảng Ninh.

Câu 10. Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu không phát triển ở phía Bắc vì

A. gây ô nhiễm môi trường.


B. vốn đầu tư xây dựng lớn.

C. xa nguồn nguyên liệu dầu – khí.

D. nhu cầu về điện không nhiều.

Câu 11. Than nâu phân bố nhiều nhất ở

A. Bắc Trung Bộ.

B. Đbang sông Hồng.     C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI

VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC
	I. GTVT:

1/ Đường bộ:

-Mạng lưới đường bộ đã phủ kín các vùng, tuy nhiên mật độ đường bộ vẫn còn thấp so với một số nước trong khu vực, chất lượng đường còn nhiều hạn chế.

*Các tuyến đường chính:

-QL 1 và đường HCM là 2 trục đường bộ xuyên quốc gia. QL 1 chạy từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Năm Căn (Cà Mau) dài 2.300 km, là tuyến đường xương sống đi qua các vùng kinh tế của cả nước. 

- Đường HCM có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển KT-XH của dải đất phía tây đất nước.

-Các tuyến đường bộ xuyên Á được kết nối vào hệ thống đường bộ các nước trong khu vực.

2/ Đường sắt:

-Tổng chiều dài là 3.143 km.

*Các tuyến đường chính:

-Đường sắt Thống Nhất dài 1.726 km (HN-tp.HCM) là trục giao thông quan trọng theo hướng Bắc-Nam.

-Các tuyến khác: HN-HP, HN-Lào Cai, HN-Đồng Đăng.

-Các tuyến đường thuộc mạng đường sắt xuyên Á cũng đang được xây dựng.

3/ Đường sông:

-Tổng chiều dài là 11.000 km.

*Các tuyến đường chính: tập trung trên một số hệ thống sông chính.

-Hệ thống s.Hồng-s.Thái Bình

-Hệ thống s.Mekong-s.Đồng Nai

-Hệ thống sông ở miền Trung.

4/ Đường biển:

-Cả nước có 73 cảng biển lớn nhỏ. Các cảng biển và cụm cảng quan trọng: HP, Cái Lân, Đà Nẵng, Dung Quất, Nha Trang, Sài Gòn-Vũng Tàu-Thị Vải.

-Các tuyến đường chính: chủ yếu vận chuyển trên các tuyến quốc tế. Nội địa  quan trọng nhất là tuyến HPhòng-tp.HCM, dài 1.500 km.

5/ Đường không:

-Phát triển nhanh chóng và ngày càng hiện đại hóa.

-Cả nước có 19 sân bay, trong đó có 5 sân bay quốc tế. Trong nước với 3 đầu mối chính: tp.HCM, HN, Đà Nẵng.

6/ Đường ống:

Ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành dầu, khí. Chủ yếu là các tuyến từ nơi khai thác dầu, khí ngoài thềm lục địa phía Nam vào đất liền.

II. TTLL:

1/ Bưu chính:

-Mạng lưới phân bố rộng khắp.

-Hạn chế: mạng lưới phân bố chưa hợp lý, công nghệ còn lạc hậu, thiếu lao động trình độ cao…

-Định hướng phát triển theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa.

2/ Viễn thông:

*Sự phát triển:

-Tốc độ phát triển nhanh vượt bậc, đạt mức trung bình 30%/năm. Đến 2005, cả nước có 15, 8 triệu thuê bao điện thoại, đạt 19 thuê bao/100 dân.

-Chú trọng đầu tư công nghệ mới và đa dịch vụ. 

-Hệ thống vệ tinh thông tin và cáp quang hiện đại đã kết nối với mạng thông tin quốc tế.

*Mạng lưới viễn thông:

-Mạng điện thoại: nội hạt, đường dài, cố định và di động.

-Mạng phi thoại: fax, telex

-Mạng truyền dẫn: có nhiều phương thức khác nhau: mạng truyền dẫn viba, truyền dẫn cáp sợi quang… Năm 2005, có hơn 7,5 triệu người sử dụng Internet, chiếm 9% dân số.

-3 trung tâm thông tin chính: HN, tp.HCM, Đà Nẵng.


  Dựa vào Atlat xác định các tuyến đường bộ...quan trọng nước ta?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển?

A. Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.

B. Các hệ sinh thái ven biển rất đa dạng và giàu có.

C. Có nhiều sa khoáng với trữ lượng lớn.

    

D. Nằm gần các tuyến hàng hải trên biển Đông.

Câu 2. Dựa vào bản đồ giao thông ở Atlat ĐLVN trang 23, tuyến đường sắt dài nhất nước ta là

A. Hà Nội – Thái Nguyên.

B. Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội – Lào Cai.


D. Hà Nội – Hải Phòng.

Câu 3. Dựa vào Atlat ĐLVN trang 23, Quốc lộ số 1 được bắt đầu từ tỉnh nào sau đây?

A. Lạng Sơn.

B. Cao Bằng.

C. Hà Giang.

D. Lào Cai.

Câu 4. Dựa vào Atlat ĐLVN trang 28, cho biết quốc lộ số 1 không đi ngang qua tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.

B. Khánh Hoà.      C. Bình Thuận.

D. Lâm Đồng.

Câu 5. Ngành hàng không nước ta là ngành non trẻ nhưng có những bước tiến rất nhanh vì 

A. phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

B. thu hút được nguồn vốn lớn từ đâù tư nước ngoài.

C. chiến lược phát triển táo bạo, cơ sở vật chất được hiện đại hoá.

D. được nhà nước quan tâm đầu tư nhiều.

       VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI và DU LỊCH

	I. Thương mại:


1/ Nội thương:

-Sau khi thống nhất đất nước đến nay, đã hình thành thị trường thống nhất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.

-Tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2005 theo thành phần kinh tế: khu vực ngoài Nhà nước chiếm 83,3%, khu vực Nhà nước chiếm 12,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 3,8%.

2/ Ngoại thương:

a/Tình hình:

-Nước ta vẫn còn nhập siêu.

-Thị trường mua bán ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.

-2007, VN chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức.

b/Xuất khẩu:

-XK liên tục tăng: 1990 đạt 2,4 tỷ USD tăng lên 32,4 tỷ USD vào năm 2005.

-Các mặt hàng XK ngày càng phong phú: hàng CN nặng và khoáng sản, hàng CN nhẹ và tiểu thủ CN, hàng nông lâm thuỷ sản.

-Thị trường XK lớn nhất hiện nay là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc.

c/Nhập khẩu:

-Tăng khá mạnh: 1990 đạt 2,8 tỷ USD tăng lên 36,8 tỷ USD vào năm 2005

-Các mặt hàng NK: tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, nguyên liệu…

-Thị trường NK chủ yếu là khu vực châu Á-TBD và châu Âu.

II. Du lịch:

1/ Tài nguyên du lịch:

    Là những cảnh quan thiên nhiên, dich tích lịch sử, văn hóa, các giá trị nhân văn... mà con người khai thác để phục vụ cho du lịch.
2/ Tình hình phát triển du lịch và các trung tâm du lịch chủ yếu:

a/Tình hình phát triển:

-Phát triển mạnh từ đầu thập kỷ 90 (TK XX) đến nay, nhờ có chính sách Đổi mới:


1991
2005

Khách nội địa (triệu lượt khách)
1,5
16,0

Khách quốc tế (triệu lượt khách)
0,3
3,5

Doanh thu từ du lịch (nghìn tỷ đồng)
0,8
30,3

b/Sự phân hóa lãnh thổ:

-Nước ta chia làm 3 vùng du lịch: vùng du lịch Bắc Bộ, BTB, NTB và Nam Bộ.

-Các trung tâm du lịch lớn: HN, tp.HCM, Huế-Đà Nẵng, Hạ Long, Vũng Tàu, Cần Thơ…





  Dựa vào Atlat trình bày tình hình XNK nước ta?

  Dựa vào Atlat xác định các TT du lịch cấp quốc gia nước ta?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm:

A. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội.

B. địa hình, sinh vật, làng nghề, ẩm thực.

C. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật.

D. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.

Câu 2. Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm:

A. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội.

B. di tích, lễ hội, làng nghề, ẩm thực.

C. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật.

D. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.

Câu 3. Hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm vì

A. giá cả hợp lý.



B. nhiều bãi biển đẹp.

C. không có mùa đông lạnh.

D. cơ sở lưu trú tốt.

Câu 4. Cho bảng số liệu

Cơ cấu hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế

	Năm 
	2005
	2013

	Nhà nước
	22
	0,6

	Ngoài Nhà nước
	77
	82,4

	Có vốn đầu tư nước ngoài
	1
	0,6



Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với các biểu đồ trên?

A. Giảm tỉ trọng hành khách vận chuyển ở ở thành phần kinh tế Nhà nước.

B. Tăng tỉ trọng hành khách vận chuyển ở ở thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.

C. Cơ cấu hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế ít có sự thay đổi.

D. Hành khách vận chuyển ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng rất nhỏ.

Câu 5. Dựa vào Atlat ĐLVN trang 24, hãy cho biết thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay là các quốc gia nào sau đây?

A. Ấn Độ, Nhật Bản, Canada.

B. Liên Bang Nga, Pháp, Hoa Kỳ.

C. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc.
D. Singapor, Ba Lan, Hàn Quốc.

Câu 6. Nhân tố nào sau đây được cho là quan trọng nhất thúc đẩy du lịch nước ta phát triển?

A. Tình hình chính trị ổn định.

B. Tài nguyên du lịch phong phú.

C. Đời sống nhân dân được nâng cao.
D. Chất lượng phục vụ ngày càng tốt. 

Câu 7 Một số bãi biển nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ là 

A. Cát Bà, Đồ Sơn, Trà Cổ, Non Nước.

B. Cửa Lò, Thiên Cầm, Đá Nhảy, Lăng Cô.

C. Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Vân Phong.
D. Nha Trang, Phan Rang, Mũi Né, Đá Nhảy.

Câu 8. Vùng bờ biển tập trung nhiều bãi tắm đẹp có giá trị hàng đầu đối với hoạt động du lịch biển ở nước ta là

A. đồng bằng sông Hồng.

B. Bắc Trung Bộ.

C. duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ
	1/Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội :

a/Vị trí , lãnh thổ : S lớn nhất  nước ta, có vị trí kinh tế, chính trị đặc biệt quan trọng (giáp Lào, Trung Quốc, Đồng bằng S Hồng, Bắc Trung Bộ và có Quảng Ninh giáp biển .)

b/Điều kiện tự nhiên :

- Địa hình núi cao ở Tây Bắc, núi thấp và đồi ở Đông Bắc .

- Khí hậu nhiệt đới chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc

- Hệ thống sông có trữ năng thuỷ điện lớn

- Đất phần lớn là đất feralit và phù sa cổ

- Sinh vật có nguồn gốc ôn đới và cận nhiệt

- Đây là vùng tập trung nhiều khoáng sản bậc nhất của cả nước. (Cả kloại, phi kim, nhiên liệu …)

c/Kinh tế - xã hội : Thưa dân, có nhiều dân tộc ít người, vùng căn cứ địa cách mạng, cơ sở vật chất có nhiều tiến bộ nhưng còn có sự khác nhau giữa miền núi và trung du.

2/Khai thác, chế biến ksản và thuỷ điện

a/ Ksản 

- Đây là vùng tập trung nhiều khoáng sản bậc nhất của cả nước. Các loại k sản chính : Than ( Quảng Ninh), Đồng –niken ( Sơn la), Đất hiếm (Lai châu), Sắt (Yên Bái ), Thiếc- Bôxit ( Cao Bằng)

- Ksản phân bố không tập trung, qui mô nhỏ, lại phân bố trong các vùng núi khó khai thác. Vì vậy việc khai thác các đa số các mỏ đòi hỏi phải có các phương tiện hiện đại và chi phí cao
b/Thủy điện : 

- Trữ năng thuỷ điện lớn, riêng hệ thống sông Hồng là 11 trKW = 1/3 của cả nước.

- Đã khai thác cho thuỷ điện Hoà Binh (S.Đà – 1920 MW), Thác Bà (S. Chảy – 110 MW), Sơn La (S.Đà – 2400MW), Tuyên Quang (S. Gâm – 340MW) và nhiều thuỷ điện nhỏ khác .

- Cần chú ý đến môi trường khi khai thác thuỷ điện .

3/Trồng và chế biến cây CN, dược liệu, rau quả

- Thuận lợi :  Có nhiều loại: đất feralit, phù sa cổ, phù sa…Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.,địa hình cao => Có thế mạnh để phát triển cây cận nhiệt và ôn đới.

- Phân bố:

Chè tập trung ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang…

Hồi, tam thất, đỗ trọng tập trung ở Hoàng Liên Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn…

Rau quả được trồng nhiều nơi

- Khó khăn : Địa hình hiểm trở, thời tiết biến động, thiếu nước, cơ sở chế biến còn nhiều hạn chế.

4/Chăn nuôi gia súc :

- Thuận lợi : Vùng đồi núi, diện tích đồng cỏ lớn

- Tình hình : 

Đàn trâu lớn nhất cả nước 1,7 triêu con 
( chiếm hơn ½ đàn trâu cả nước )

Đàn bò 900 ngàn con.


( chiếm 16% đàn bò cả nước)
Đàn lợn tăng khá nhanh hơn 5,8 triệu con (chiếm 21% của cả nước)

- Khó khăn : Đồng cỏ tự nhiên,thời tiết biến động, khó vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ

5/Kinh tế biển : Vùng chỉ có Quảng Ninh giáp biển, nhưng có thể phát triển : Du lịch, hải sản, xây dựng cảng nước sâu




  Dựa vào Atlat kể tên các thủy điện, công suất các thủy điện trong vùng? khả năng, tình hình phát triển chăn nuôi, trồng cây CN... của vùng? 

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một trong những thế mạnh thế mạnh về nông nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. cây trồng ngắn ngày.                 
 B. nuôi thuỷ sản.

C. chăn nuôi gia súc lớn.
             D. chăn nuôi gia cầm.

Câu 2. Khó khăn đối với việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không bao gồm:

A, hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối.
B. tình trạng thiếu nước về mùa đông.

C. mạng lưới cơ sở chế biến nông sản.
D. kinh nghiệm trồng và chế biến của người dân.

Câu 3. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nổi bật ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. khí hậu phân ra hai mùa mưa, khô rõ rệt.




B. thường xảy ra bão, lụt, nạn cát bay, gió Lào.

C. nhiều vụng biển thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản.

D. khí hậu cận nhiệt, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh.

Câu 4. Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có đàn trâu lớn nhất nước ta?

A. Cơ sở chế biến rất phát triển.

B. Có nhiều đồng cỏ, khí hậu thích hợp.

C. Nhu cầu tiêu thụ trâu lớn nhất.

D. Nhu cầu sức kéo trong sản xuất nông nghiệp lớn.

Câu 5 .Thế mạnh đặc biệt trong việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

A. nguồn nước tưới đảm bảo quanh năm.
                B. có nhiều giống cây trồng cận nhiệt và ôn đới.

C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
    D. đất feralit trên đá phiến, đá vôi chiếm diện tích lớn.

Câu 6. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển chăn nuôi gia súc ở TD-MNBắc Bộ là

A. thiếu nước về mùa đông.                           B. hiện tượng rét đậm, rét hại.

C. chất lượng đồng cỏ chưa cao.

D. địa hình bị chia cắt phức tạp.

Câu 7. Khó khăn trong sản xuất cây công nghiệp hằng năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. người dân ít có kinh nghiệm trồng cây hàng năm.

B. địa hình dốc nên đất dễ bị thoái hoá, làm thuỷ lợi khó khăn.

C. dành diện tích đất trồng để phát triển cây công nghiệp lâu năm.

D. các cây hằng năm không có thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế thấp.

Câu 8. Cây chè được trồng chủ yếu ở vùng

A. Bắc Trung Bộ.                               B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Tây Nguyên.


D. Đông Nam Bộ.

   BÀI  33                                       ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
	1/Đặc điểm tự nhiên , kinh tế - xã hội :
a/Vị trí địa lí : Giáp Trung du - miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ.(Dễ dàng giao lưu kinh tế với các vùng khác và với nước ngoài.

b/Điều kiện tự nhiên :
- Là đồng bằng châu thổ lớn thứ 2 với 70% đất phù sa có độ phì cao .

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh - - -

- Tài nguyên nước phong phú (s Hồng và s Thái Bình), nước ngầm, nước nóng, nước khoáng.

- Sinh vật đa dạng ( có điều kiện đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản)

- Khoáng sản không nhiều, có giá trị là đá vôi, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên.

- Vùng thường có thiên tai.và sự suy thoái một số loại tài nguyên (đất, nước …)

c/Điều kiện kinh tế - xã hội:

-Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, người lao động có nhiều kinh nghiệm và truyền thống trong sản xuất, chất lượng lao động cao.

-Cơ sở vật chất kĩ thuật và kết cấu hạ tầng tốt

2/ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

a. Thực trạng: Cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm.
- Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

- Trước 1990, khu vực I chiếm tỉ trọng cao nhất. Sau 1990, khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất.

b. Định hướng:

- Tiếp  tục giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

- Trong nội bộ từng ngành kinh tế:

  + Trong khu vực I: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và thuỷ sản. Trong trồng trọt: giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây thực phẩm và cây ăn quả.

  + Trong khu vực II: chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm 

  + Trong khu vực III: phát triển du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo ….




  Thực trạng và định hướng chuyển dịch co cấu kinh tế?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tại sao tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Hồng đang bị xuống cấp?

A. Thường xuyên bị khô hạn.



B. Hệ số sử dụng đất cao.

C. Bón quá nhiều phân hữu cơ.


D. Xói mòn, rửa trôi diễn ra mạnh.

Câu 2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là

A. tăng khu vực III, giảm khu vực I và II.

B. giảm khu vực I, tăng khu vực II và III.

C. tăng khu vực III và I, giảm khu vực II.

D. tăng khu vực I,giảm khu vực II và III.

Câu 3. Tại sao trong định hướng phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng lại chú trọng đến việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ?

A. Để khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào.

B. Để sử dụng có hiệu quả thế mạnh về tự nhiên và con người.

C. Để thu hút triệt để nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta.

D. Để tận dụng thế mạnh về tiềm năng thuỷ điện và khoáng sản.

Câu 4. Vấn đề kinh tế - xã hội đang được quan tâm hàng đầu ở Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay là

A. sức ép của dân số đối với phát triển kinh tế- xã hội.

B. đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, ô nhiễm môi trường đô thị.

C. sự phát triển ồ ạt của các khu công nghiệp khu chế xuất.

D. tình trạng thu hẹp diện tích đất trồng lúa và vấn đề ô nhiễm môi trường.

Câu 5. Đồng bằng sông Hồng có tài nguyên nước ngọt phong phú chủ yếu là do

A. có lượng mưa dồi dào.

B. nằm ở hạ nguồn hai hệ thống sông lớn.

C. địa hình bằng phẳng.

D. vị trí nằm tiếp giáp với biển.

Câu 6. Ở Đồng bằng sông Hồng vấn đề việc làm là vấn đề hết sức nan giải vì

A. nguồn lao động dồi dào, nền kinh tế còn chậm phát triển.

B. nguồn lao động dồi dào, trình độ của người lao động còn hạn chế.

C. vùng có số dân đông, mật độ dân số cao nhất nước ta.

D. cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ còn chậm chuyển dịch.

Câu 7. Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng.                
B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải miền Trung.    

D. Đông Nam Bộ.

Câu 8. Than nâu phân bố nhiều nhất ở

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                       B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.                                               D. Đồng bằng sông Cửu Long.  

  BÀI 35                                                     BẮC TRUNG BỘ
	1/Đặc điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội :

a/Vị trí : Là cầu nối giữa phần phía bắc và phía nam, giáp Lào và giáp vùng biển rộng lớn .

b/Điều kiện tự nhiên :

- Đồng bằng hẹp chỉ có đồng bằng Thanh - Nghệ  - Tĩnh là lớn hơn cả . Phía tây là núi và vùng gò đồi 

- Khí hậu: Chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc và gió phơn Tây Nam, bão…

- Có hệ thống sông Cả, sông Mã có giá trị về thuỷ lợi, giao thông và thuỷ điện

- Tương đối giàu tài nguyên rừng, svật biển…

-  Một số ksản có giá trị như : crômit, thiếc, sắt ..

- Tài nguyên du lịch: các bãi tắm, di sán thiên nhiên, di sán văn hóa thế giới….

c/Kinh tế - xã hội : Hậu quả chiến tranh lớn, cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư nước ngoài, mức sống của dân cư còn thấp…

2/Điêù kiện , hiện trạng nông – lâm – ngư nghiệp :

a/Lâm nghiệp

-Diện tích đồi núi lớn, rừng chiếm 20%diện tích rừng cá nước nhiều loại gỗ, chim, thú quí  

-Rừng giàu tập trung biên giới Việt - Lào.

-Nhiều lâm trường đang hoạt động .

b/Nông nghiệp :

-Vùng có cả trung du, đồng bằng và ven biển. 

-Vùng đồi trước núi có thế mạnh chăn nuôi gia súc

-Đất badan hình thành các vùng chuyên canh cây CN lâu năm

-Trên các đồng bằng đất cát pha hình thành các vùng chuyên canh cây CN hàng năm(lạc, mía, thuốc lá) và trồng lúa thâm canh.

c/Ngư nghiệp :

-Các tỉnh đều giáp biển, đều có khả năng phát triển nghề cá biển

-Tàu thuyền có công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ là chính

-Hiện nay việc nuôi tròng thuỷ sản nước lợ , nước mặn đang được phát triển mạnh

3/Công nghiệp , Cơ sở hạ tầng 

a/Công nghiệp : 

-ĐK phát triển : Vùng có một số k sản với trữ lượng lớn,co nguồn nguyên liệu từ nông lâm thủy sản, lao động dồi dào giá rẻ. Tuy nhiên vốn và kỹ thuật còn hạn chế, một số k sản còn ở dạng tiềm năng.

-Các TTCN : Thanh Hóa-Bỉm sơn , Vinh , Huế.

b/Cơ sở hạ tầng : 

Quan trọng là Ql 1A, đường sắt thống nhất, các tuyến đường ngang 7,8,9, đường Hồ Chí Minh, các cảng Chân Mây, Vũng Áng, Thuận An, Cửa Việt , Cửa Lò, sân bây Phú Bài, Vinh, Đồng Hới


  Dựa vào Atlat xác định khả năng, tình hình phát triển nông nghiệp, nghề cá,du lịch.. của vùng? Các TTCN của vùng?

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tại sao các nhà máy thuỷ điện ở Bắc Trung Bộ chủ yếu có công suất nhỏ?

A. Các sông suối luôn ít nước quanh năm.

B. Phần lớn sông ngắn, trữ năng thuỷ điện ít.

C. Thiếu vốn để xây dựng các nhà máy thuỷ điện quy mô lớn.

D. Nhu cầu tiêu thụ điện trong sản xuất và sinh hoạt chưa cao.

Câu 2. Để phát huy thế mạnh công nghiệp của BTB, vấn đề quan trọng hàng đầu cần giải quyết là

A. điều tra trữ lượng các loại khoáng sản.

B. tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

C. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng.

D. thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Câu 3. Khó khăn đối với việc đánh bắt thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ hiện nay là

A. thiếu lực lượng lao động.



B. phần lớn tàu thuyền có công suất nhỏ.

C. ngư dân chưa có kinh nghiệm đánh bắt.

D. mưa bão diễn ra quanh năm.
Câu 4: Ranh  giới tự nhiên giữa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. dãy núi Hoành Sơn.                               
 B. dãy núi Bạch Mã.

B. sông Bến Hải.


        
 D. sông Gianh.

Câu 5. Bắc Trung Bộ, rừng giàu chủ yếu tập trung ở các tỉnh

A. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

B. Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình.
C. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

D. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

Câu 6. Ở Bắc Trung Bộ, vấn đề hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư góp phần

A. đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

B. giải quyết việc làm cho người lao động, hạn chế du canh du cư.

C. hình thành cơ cấu kinh tế độc đáo, khai thác có hiệu quả tiềm năng.

D. tạo ra cơ cấu ngành, tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

Câu 7. Ý nghĩa nổi bật của việc xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với vùng Bắc Trung Bộ là

A. tạo thế mở cho nền kinh tế, thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước.

B. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực đồi núi phía tây.

C. góp phần hình thành cơ cấu liên hoàn nông – lâm – ngư nghiệp.

D. tạo thuận lợi cho việc xây dựng các cửa khẩu với Lào và Campuchia.

Câu 8. Việc trồng rừng ven biển và rừng ngập mặn ở Bắc Trung Bộ sẽ không có tác dụng

A. chắn gió, chắn bão.



B. hạn chế tác hại của lũ đầu nguồn.

C. ngăn không cho cát bay, cát chảy.

D. chắn sóng, nuôi trồng thuỷ sản.
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